
THỨ Thời gian
6A

(Tĩnh)

6B

(Thanh)

6C

(Lan)

7A

(Uyên)

7B

(Mai)

8A

(Miền)

8B

(Hiên)

8C

(Nhung)

9A

(Chúc)

9B

(Chinh)

9C

(Lý)

7h30-9h Văn - Tĩnh Văn - Tĩnh Văn - Tĩnh Văn - Thúy Văn - Thúy Toán - Hương Toán - Hương Toán - Hương Toán - Lý Toán - Lý Toán - Lý

 9h30-10h15 Sinh - Vân Sinh - Vân Sinh - Vân KHTN - Cúc KHTN - Cúc Sử - Nhung Sử - Nhung Sử - Nhung GDCD- Chinh GDCD- Chinh GDCD- Chinh

10h30-11h15 Sinh - Vân Sinh - Vân Sinh - Vân KHTN - Cúc KHTN - Cúc Lý- Minh Lý- Minh Lý- Minh

7h30-9h Toán - Minh Toán - Minh Toán - Minh Toán - Mai Toán - Mai Anh - Xinh Anh - Xinh Anh - Xinh Văn - Thơ Văn - Thơ Văn - Thơ

 9h30-10h15 Sử - Lan Sử - Lan Sử - Lan Cnghệ-Ánh Cnghệ-Ánh Địa - Thúy Địa - Thúy Địa - Thúy Hóa- Chúc Hóa- Chúc Hóa- Chúc

10h30-11h15 Địa - Thúy Địa - Thúy Địa - Thúy

7h30-9h Anh - Xinh Anh - Xinh Anh - Xinh Văn - Thúy Văn - Thúy Văn - Miền Văn - Miền Văn - Miền Anh - Nhạn Anh - Nhạn Anh - Nhạn

 9h30-10h15 Cnghệ-Cúc Cnghệ-Cúc Cnghệ-Cúc GDCD- Thơ GDCD- Thơ Cnghệ- Mai Cnghệ- Mai Cnghệ- Mai Anh - Nhạn Anh - Nhạn Anh - Nhạn

10h30-11h15 Cnghệ-Cúc Cnghệ-Cúc Cnghệ-Cúc

14h15-16h30 Sinh - Vân Sinh - Vân Sinh - Vân

7h30-9h Văn - Lan Văn - Lan Văn - Lan Anh - Nhạn Anh - Nhạn Toán - Hương Toán - Hương Toán - Hương Toán - Lý Toán - Lý Toán - Lý

 9h30-10h15 GDCD-Thanh GDCD-Thanh GDCD-Thanh Sử- Chinh Sử- Chinh Sinh -Ánh Sinh -Ánh Sinh -Ánh Địa- Thúy Địa- Thúy Địa- Thúy

10h30-11h15 Sử- Chinh Sử- Chinh Sinh -Ánh Sinh -Ánh Sinh -Ánh

7h30-9h Toán - Dịu Toán - Dịu Toán - Dịu Toán - Mai Toán - Mai Hóa- Cúc Hóa- Cúc Hóa- Cúc Văn - Chinh Văn - Chinh Văn - Chinh

 9h30-10h15 Lý- Ngọc Lý- Ngọc Lý- Ngọc Địa- Miền Địa- Miền Anh - Xinh Anh - Xinh Anh - Xinh Sử- Nhung Sử- Nhung Sử- Nhung

10h30-11h15 Địa- Miền Địa- Miền Sử- Nhung Sử- Nhung Sử- Nhung

7h30-8h15 Anh - Xinh Anh - Xinh Anh - Xinh Anh - Nhạn Anh - Nhạn Văn - Hiên Văn - Hiên Văn - Hiên Lý- Hương Lý- Hương Lý- Hương

 8h30-9h15 Địa - Miền Địa - Miền Địa - Miền Lý- Ngọc Lý- Ngọc Văn - Hiên Văn - Hiên Văn - Hiên Lý- Hương Lý- Hương Lý- Hương

9h30-10h15 GDCD-Hiên GDCD-Hiên GDCD-Hiên Văn- Thơ Văn- Thơ Văn- Thơ

Chú ý: GV và HS tham gia học trực tuyến có mặt trước giờ dạy 15 phút để kiểm tra kết nối, thiết bị và kiểm diện.

          GVCN các lớp yêu cầu HS đăng nhập với tên sử dụng trên lớp để GVBM điểm danh

          GV dạy 2 lớp hoặc 1 lớp Nhà trường phân công dạy theo tỉ lệ 2:1 trên tổng số buổi dạy 
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Trường THCS Cửu Cao

Năm học: 2020 - 2021

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU (số 4)
Thực hiện dạy trực tuyến từ ngày 22 tháng 02 năm 2021 
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